                           BÁO CÁO

Kết quả thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thực phẩm chức năng tại tỉnh ………………
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ATTP TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH, NHẬP KHẨU, QUẢNG CÁO TPCN TẠI SỞ Y TẾ

Thực hiện theo mẫu tại Phụ lục kèm theo bản kế hoạch.

II. Kết quả thanh tra, kiểm tra tại cơ sở thực phẩm (không bao gồm các cơ sở do đoàn thanh tra, kiểm tra của Bộ Y tế thực hiện và báo cáo): 

1. Việc tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra (Tổng số đoàn thanh tra, kiểm tra)
2. Kết quả thanh tra, kiểm tra:

Bảng 1: Tóm tắt kết quả thanh tra, xử lý vi phạm

	TT
	Nội dung
	Số lượng
	Tỷ lệ % so với số được kiểm tra

	1
	Tổng số cơ sở TPCN trên địa bàn
	
	

	2
	Tổng số cơ sở được thanh tra, kiểm tra
	
	

	3
	Số cơ sở có vi phạm
	
	

	4
	Số cơ sở vi phạm bị xử lý
	
	

	
	Trong đó:
	
	

	4.1
	Hình thức phạt chính:
	
	

	
	Số cơ sở bị cảnh cáo
	
	

	
	Số cơ sở bị phạt tiền
	
	

	
	Tổng số tiền phạt
	
	

	4.2
	Hình thức phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả
	
	

	*
	Số cơ sở bị đình chỉ hoạt động
	
	

	*
	Số cơ sở bị tước quyền sử dụng GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP
	
	

	*
	Số cơ sở bị đóng cửa 
	
	

	*
	Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành sản phẩm
	
	

	
	Số sản phẩm bị đình chỉ lưu hành
	
	

	*
	Số cơ sở bị tiêu huỷ sản phẩm
	
	


	
	Tổng số loại sản phẩm bị tiêu hủy
	
	

	*
	Số cơ sở phải khắc phục về nhãn
	
	

	
	Số loại sản phẩm có nhãn phải khắc phục
	
	

	*
	Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành tài liệu q/cáo
	
	

	
	Số loại tài liệu q/cáo bị đình chỉ lưu hành
	
	

	*
	Các xử lý khác
	
	

	4.3
	Chuyển hồ sơ sang cơ quan khác xử lý
	
	

	4.4
	Số cơ sở có vi phạm nhưng không xử lý (chỉ nhắc nhở)
	
	


Bảng 2: Các nội dung vi phạm chủ yếu

	TT
	Nội dung vi phạm
	Số CS được thanh tra
	Số cơ sở vi phạm
	Tỷ lệ %

	1
	Điều kiện vệ sinh cơ sở
	
	
	

	2
	Điều kiện trang thiết bị dụng cụ
	
	
	

	3
	Điều kiện về con người
	
	
	

	4
	Công bố sản phẩm 
	
	
	

	5
	Ghi nhãn thực phẩm
	
	
	

	6
	Quảng cáo thực phẩm
	
	
	

	7
	Chất lượng sản phẩm thực phẩm
	
	
	

	8
	Vi phạm khác (ghi rõ)
	
	
	


Bảng 3: Kết quả kiểm nghiệm mẫu:

	TT
	Loại xét nghiệm
	Kết quả  xét nghiệm mẫu

	
	
	Tổng số mẫu xét nghiệm
	Số mẫu không đạt
	Tỷ lệ % không đạt

	1
	Xét nghiệm nhanh
	
	
	

	2
	Xét nghiệp tại labo
	
	
	

	2.1
	Hóa lý 
	
	
	

	2.2
	Vi sinh
	
	
	

	2.3
	Tổng hợp kết quả xét nghiệm labo
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	


III. Nhận xét, đánh giá chung 

Đề nghị nhận xét, đánh giá cụ thể theo số liệu thực tế tại các bảng từ 1 - 3.

IV. Đề xuất kiến nghị (ghi cụ thể).

BẢNG TỔNG HỢP (MẪU 2)
KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM VỀ ATTP TẠI CƠ SỞ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG 

Cuối năm 2013, đầu năm 2014 tại tỉnh/TP....................................... 

(yêu cầu gửi báo cáo chi tiết từng cơ sở theo mẫu này đối với 100% số cơ sở được thanh tra, kiểm tra)
(1) Vi phạm quy định về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (không có giấy; có giấy nhưng đã hết hạn.....)

(2) Vi phạm quy định về khám sức khỏe (không khám sức khỏe định kỳ; khám nhưng không đầy đủ; đã quá thời hạn quy định...): Ghi rõ số người vi phạm/tổng số

(3) Vi phạm quy định về học tập kiến thức ATTP (không học kiến thức ATTP; học nhưng không đầy đủ; không cập nhật kiến thức ATTP....): Ghi rõ số người vi phạm

(4) Vi phạm quy định về công bố sản phẩm (không có giấy chứng nhận TCSP/xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP....): Ghi rõ số sản phẩm vi phạm/tổng số

(5) Vi phạm quy định về ghi nhãn (không có nhãn chính/nhãn phụ bằng tiếng Việt; ghi nhãn không phù hợp với công bố, ghi nhãn như thuốc chữa bệnh....): Ghi rõ số sản phẩm vi phạm/tổng số sản phẩm được kiểm tra.

(6) Vi phạm quy định về ghi tờ hướng dẫn sử dụng (tờ hướng dẫn không phù hợp với hồ sơ công bố/ ghi tờ hướng dẫn sử dụng như thuốc....): Ghi rõ số sản phẩm vi phạm/tổng số sản phẩm được kiểm tra.

(7) Vi phạm quy định về quảng cáo (quảng cáo không đăng ký; không đúng với nội dung đăng ký; như thuốc chữa bệnh...): Ghi rõ số tài liệu vi phạm/tổng số tài liệu được kiểm tra.

(8) Vi phạm quy định về kiểm tra nhà nước về ATTP nhập khẩu (trốn kiểm tra; lưu hành sản phẩm đã được kiểm tra nhưng chưa có giấy xác nhận lô hàng thực phẩm nhập khẩu đạt yêu cầu; lưu hành sản phẩm thực phẩm nhập khẩu đã kiểm tra nhà nước về ATTP nhập khẩu nhưng không đạt yêu cầu....).

(9) Vi phạm quy định về điều kiện ATTP trong SX, KD (Điều kiện cơ sở; điều kiện trang thiết bị dụng cụ; điều kiện con người....).

(10) Vi phạm quy định về nguồn gốc nguyên liệu (nguyên liệu không có nguồn gốc; nguyên liệu chưa được công bố; nguyên liệu quá hạn...)

(11) Vi phạm quy định về kiểm nghiệm định kỳ (không kiểm nghiệm định kỳ; có kiểm nghiệm định kỳ nhưng không bảo đảm thời gian theo quy định...)

(12) Tổng hợp số mẫu đã lấy trong quá trình thanh tra, kiểm tra:

(13) Tổng hợp số mẫu không đạt trong tổng số mẫu đã lấy kiểm nghiệm:

(14) Tiền phạt (triệu đồng) nếu có vi phạm, bị xử phạt.

(15) Xử lý hàng hóa (vi phạm về nhãn/chất lượng...), đề nghị ghi rõ trong bản báo cáo về ghi rõ số lượng hàng hóa bị xử lý (khắc phục về nhãn; tái xuất; tái chế; chuyển mục đích sử dụng; tiêu hủy sản phẩm).

(16) Chuyển hồ sơ vi phạm sang cơ quan điều tra (nếu có)

(17) Vi phạm khác (ghi cụ thể)
	TT
	Tên Công ty, địa chỉ, điện thoại, Fax
	Các nội dung vi phạm và các hình thức xử lý

	
	
	GCN đủ 

ĐK (1)
	KSK
(2)
	Học  kiến thức(3)
	Công bố SP
(4)
	Ghi nhãn 
(5)
	Tờ hướng dẫn sử dụng (6)
	Quảng cáo
(7)
	KTNNvề TP

NK (8)
	Điều kiện SX, KD (9)
	Nguồn gốc NL (10)
	Kiểm nghiệm định kỳ

(11)
	Số mẫu KN
(12)
	Số mẫu không đạt
(13)
	Tiền phạt (Tr)
(14)
	Xử lý Hàng hóa
(15)
	Chuyển HS vi phạm (16)
	Khác

(17)

	1
	CT TNHH dược phẩm Ngân Hà, Nhà N1-2 số 89 Nguyễn Văn Trỗi, Phương Liệt, Thanh Xuân, HN. 

ĐT: 043.6649526
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